	Không ghi vào khu vực này



	
	KBNN .........….. ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ ….....

NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu) …
	Mẫu số: C1-06/NS

Theo TT số …../TT-BTC ngày …/…/… của BTC

Số: …………………


BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Dùng cho điểm giao dịch của KBNN/hoặc ngân hàng nhận ủy nhiệm thu)

	Ngày: ………./……/…………….

Mã quỹ: …………………………………………..

Mã KBNN: ……………………………………….
	Nợ TK: …………………………………………

Có TK: …………………………………………

Mã ĐBHC: …………………………………….


	STT
	Giấy nộp tiền
	Mã chương 
	Mã NDKT (TM)
	Số tiền

	
	Số chứng từ 
	Ngày CT 
	Ngày nộp thuế
	 Tên người nộp 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: 


	
ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ …

NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu) ….
	Ngày … tháng … năm …
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

	Thủ quỹ
	Kế toán
	Kế toán trưởng
	Thủ quỹ
	Kế toán
	Kế toán trưởng


	Không ghi vào khu vực này



	
	CƠ QUAN THU (KBNN) …………………………..

NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu) ……
	Mẫu số: 02/BK-BLT

Theo TT số …../TT-BTC ngày …/…/… của BTC

Số: …………………

Ngày ……………….


BẢNG KÊ BIÊN LAI THU

(Dùng cho cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN/hoặc ngân hàng nhận ủy nhiệm thu)

Mã chương: 


	TT
	Biên lai thu
	Họ tên người nộp tiền
	Số tiền (đồng)

	
	Số
	Ngày
	
	Tổng số
	T.Mục …
	T.Mục …
	T.Mục …
	T.Mục …

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng 
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: 


	
	Người lập bảng kê 
(Ký, ghi rõ họ, tên)


